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1 PHẠM THỊ BÍCH 31/01/1987 Chuyên viên -
01.003 4 3.33 ĐH THVP B Trung cấp ĐT4

Địa chính - Nông
nghiệp - Xây dựng
& Môi trường

BCHC X

2 PHẠM VĂN CHÉP 15/10/1975 Nhân viên - 01.005 10 3.66 ĐH B B Trung cấp ĐT3 Phó Bí thư Đảng ủy Bầu cử X

3 PHẠM VĂN CHUNG 25/01/1979 Chuyên viên -
01.003 3 3.00 ĐH B B Chuyên viên Trung cấp ĐT4 Văn phòng - Thống

kê BCHC X

4 NGUYỄN QUANG CỪ 15/01/1986 Chuyên viên -
01.003 4 3.33 ĐH B Trung cấp ĐT3 Văn hóa - Xã hội BCHC X

5 PHẠM VĂN ĐẠI 03/07/1986 Nhân viên - 01.005 6 2.86 ĐH B B Trung cấp ĐT4 Chỉ huy trưởng
Quân sự BCHC X

6 LÊ THÚC ĐÍNH 20/02/1988 Chuyên viên -
01.003 3 3.00 ĐH THVP B Chuyên viên Trung cấp Tư pháp - Hộ tịch BCHC X

7 PHẠM VĂN GÔM 10/11/1976 Nhân viên văn thư -
01008 (CŨ) 9 2.97 ĐH B B Sơ cấp ĐT4 Tài chính - Kế toán BCHC X

8 ĐINH VĂN GỐI 13/08/1977 Nhân viên - 01.005 8 3.26 ĐH B Trung cấp ĐT4 Chủ tịch Hội Nông
dân Bầu cử X

9 PHẠM VĂN HÊM 10/12/1972 Chuyên viên -
01.003 3 3.00 ĐH B B Chuyên viên Trung cấp ĐT3 Phó Chủ tịch HĐND Bầu cử X

10 PHẠM THỊ HÚI 10/01/1986 CT Hội phụ nữ sơ
cấp - CTHPNSC 1 1.75 ĐH B B Trung cấp ĐT4 Chủ tịch Hội LH

Phụ nữ Bầu cử X

11 PHẠM VĂN LINH 10/02/1976 Chuyên viên -
01.003 3 3.00 ĐH A B ĐT4 Tư pháp - Hộ tịch BCHC X

12 NGUYỄN VĂN LONG 10/03/1979 Chuyên viên -
01.003 7 4.32 ĐH THVP A Chuyên viên Trung cấp ĐT4 Văn phòng - Thống

kê BCHC X

13 PHẠM VĂN MON 10/11/1972 Nhân viên - 01.005 9 3.46 ĐH B B Chuyên viên Trung cấp ĐT3 Bí thư Đảng ủy Bầu cử X

14 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 11/6/1985 Cán sự - 01.004 4 3.03 CĐ B A2 (Bậc 2) Trung cấp Tài chính - Kế toán BCHC X

15 PHẠM VĂN NHOI 01/12/1979 Chuyên viên -
01.003 4 3.66 ĐH THVP B Chuyên viên Trung cấp ĐT3 Phó Chủ tịch UBND Bầu cử X

16 PHẠM VĂN NI 05/09/1986 Chuyên viên -
01.003 1 2.34 ĐH

UD
CNTT cơ

bản
Trung cấp ĐT4 Chủ tịch Hội Cựu

chiến binh Bầu cử X

17 PHẠM VĂN SÂM 03/08/1985 Chuyên viên -
01.003 2 2.67 ĐH THVP Trung cấp ĐT4 Chủ tịch

UBMTTQVN Bầu cử X

18 ĐINH QUANG THẠCH 15/08/1986 Nhân viên - 01.005 3 2.26 ĐH
UD

CNTT cơ
bản

Trung cấp ĐT4 Bí thư Đoàn TNCS
HCM BCHC X

19 PHẠM VĂN THÍCH 10/06/1976 Chuyên viên -
01.003 5 3.66 ĐH B B Chuyên viên Trung cấp ĐT3 Chủ tịch UBND Bầu cử X

20 LÊ THỊ TRÂM 14/12/1985 Chuyên viên -
01.003 4 3.33 ĐH B Sơ cấp ĐT3

Địa chính - Nông
nghiệp - Xây dựng
& Môi trường

BCHC X
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